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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỦA BỘ Y TẾ NĂM 2021
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Luật Phổ biến giáo dục pháp luật và Nghị định số 28/2013/NĐ- CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Phổ biến giáo dục pháp luật về y tế năm 2021 của Bộ Y tế.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.
Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế và Giám đốc các Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Các Thứ trưởng (để biết và chỉ đạo thực hiện);
- Lưu: VT, PC (02b).
	BỘ TRƯỞNG




Nguyễn Thanh Long


 
PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ Y TẾ NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số   /QĐ-BYT ngày   /12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
A. MỤC TIÊU
I. Mục tiêu chung
Quán triệt đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa, mục đích và tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực y tế, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức trong ngành y tế và các đối tượng có trách nhiệm thực hiện; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực y tế bảo đảm hiệu lực thực thi của các văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về y tế.
II. Mục tiêu cụ thể
1. Bảo đảm phổ biến kịp thời, đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật cần thiết tới cán bộ, công chức, viên chức trong ngành y tế, bảo đảm từ 95% cán bộ, công chức, viên chức trong ngành y tế trở lên được cập nhật các kiến thức pháp luật để áp dụng, triển khai tốt công việc chuyên môn theo quy định, không vi phạm quy định của pháp luật trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.
2. Đưa pháp luật về y tế đến với mọi người trong xã hội, đặc biệt chú trọng tới các đối tượng có trách nhiệm thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về y tế, các đơn vị sự nghiệp y tế, các doanh nghiệp trong và ngoài nước để bảo đảm thực thi pháp luật, góp phần thực hiện đúng pháp luật, hạn chế và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế.
3. Bổ sung số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về y tế ở trung ương và địa phương. Ít nhất mỗi đơn vị có 1-2 người được công nhận là báo cáo viên pháp luật.
4. Xây dựng, bổ sung hệ thống tài liệu, thiết bị phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về y tế trong ngành y tế.
5. Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các mô hình, hình thức phương pháp, nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng nề nếp, có trọng tâm, trọng điểm thu hút, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trên phạm vi cả nước, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin.
B. NỘI DUNG, HOẠT ĐỘNG CỦA KẾ HOẠCH
1. Tham mưu cho Lãnh đạo Bộ xây dựng, ban hành kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật; tổ chức triển khai thi hành; chỉ đạo, hướng dẫn, tập huấn, kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về y tế.
- Đơn vị đầu mối: Vụ Pháp chế.
- Đơn vị phối hợp: Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ và các đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Năm 2021.
- Kết quả hoạt động: Văn bản chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ.
2. Xây dựng, củng cố mạng lưới báo cáo viên pháp luật, tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ này.
- Đơn vị đầu mối: Vụ Pháp chế
- Đơn vị phối hợp: Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ và các đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Năm 2021.
- Kết quả hoạt động: mạng lưới báo cáo viên pháp luật ngày càng đa dạng và có nghiệp vụ chuyên môn cao
3. Xây dựng và duy trì việc xuất bản Bản tin "Thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật về y tế"
a) Xây dựng và xuất bản bản in ấn phẩm
- Đơn vị đầu mối: Vụ Pháp chế
- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng, Nhà xuất bản y học, Trung tâm truyền thông và giáo dục sức khỏe Trung ương, các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra Bộ và các đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Năm 2021
- Kết quả thực hiện: 02 số theo Quý năm 2021 và 01 số đặc biệt.
b) Biên tập, ghi hình bản tin truyền hình đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế và các ứng dụng trên mạng xã hội và các ứng dụng internet khác.
- Đơn vị đầu mối: Vụ Pháp chế
- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng, Cục Công nghệ Thông tin, Trung tâm truyền thông và giáo dục sức khỏe Trung ương, Trung tâm tư vấn và cung ứng dịch vụ - Tổng cục Dân số; các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra Bộ và các đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Năm 2021
- Kết quả thực hiện: 01 tháng/1 số năm 2021.
4. Xây dựng chương trình tọa đàm "Truyền hình y tế" đối với các vấn đề nong trong các chính sách, pháp luật về y tế để chủ động giải đáp thắc mắc của người dân và cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực y tế trên mạng xã hội, Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế và các ứng dụng internet khác.
- Đơn vị đầu mối: Vụ Pháp chế
- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng, Cục Công nghệ Thông tin, Trung tâm truyền thông và giáo dục sức khỏe Trung ương, Trung tâm tư vấn và cung ứng dịch vụ - Tổng cục Dân số; các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra Bộ và các đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Năm 2021
- Kết quả thực hiện: 03 số định kỳ và các chương trình đột xuất tùy vào tình hình sự kiện năm 2021.
5. Cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế và các văn bản có liên quan thông qua Cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế, Trang thông tin điện tử của Vụ Pháp chế và các Trang Thông tin điện tử của các đơn vị (nếu có) giúp các đơn vị, địa phương và người dân khai thác, thực hiện.
- Đơn vị đầu mối: Văn phòng Bộ và các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra Bộ theo lĩnh vực được phân công phụ trách.
- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế.
- Thời gian thực hiện: Năm 2021.
- Kết quả thực hiện: cập nhật thường xuyên, liên tục, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế, Trang thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ
6. Tổ chức hội nghị, hội thảo góp ý đối với dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật về y tế do Quốc Hội, Ủy Ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, liên Bộ và Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.
- Đơn vị đầu mối: Các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ và các đơn vị có liên quan xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.
- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế
- Thời gian thực hiện: Năm 2021.
- Kết quả thực hiện: Đại biểu tham dự được tham gia góp ý đối với văn bản quy phạm pháp luật mình quan tâm.
7. Tổ chức giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan về y tế cho các cơ quan tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước.
- Đơn vị đầu mối: Vụ Pháp chế, các đơn vị thuộc Bộ chủ trì xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước phụ trách
- Đơn vị phối hợp: Vụ Truyền thông và Thi đua Khen thưởng, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe trung ương và các Vụ, Cục có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Năm 2021.
- Kết quả thực hiện: Đại biểu tham dự hiểu, áp dụng, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật do Bộ Y tế ban hành
8. Củng cố và nâng cao hiệu quả xây dựng, quản lý và khai thác "Tủ sách pháp luật". Từng bước xây dựng hệ thống Tủ sách điện tử trên môi trường mạng để tất cả mọi người có thể truy cập, nghiên cứu.
- Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế, các bộ phận làm công tác pháp chế tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.
- Đơn vị phối hợp: các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ.
- Thời gian thực hiện: Năm 2021.
- Kết quả thực hiện: Tủ sách pháp luật đa dạng, đầy đủ, hấp dẫn, dễ tra cứu.
9. Thực hiện công tác phổ biến kiến thức pháp luật trên các phương tiện truyền thông.
Phối hợp với đài phát thanh, truyền hình và đội ngũ cộng tác viên báo chí để phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực y tế.
- Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế
- Đơn vị phối hợp: các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ.
- Thời gian thực hiện: năm 2021.
- Kết quả thực hiện: Các chương trình phát sóng trên các đài phát thanh, truyền hình.
10. Tổ chức hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 9/11 theo chủ đề do Bộ Tư pháp đề ra.
- Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế
- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan
- Thời gian thực hiện: tháng 11 năm 2021
- Kết quả thực hiện: Tổ chức các hình thức hưởng ứng ngày Pháp luật như lễ hưởng ứng, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. Trách nhiệm của các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng, Thanh tra Bộ Y tế
1. Vụ Pháp chế có trách nhiệm làm đầu mối phối hợp với các Vụ, Cục, Tổng Cục, Văn phòng, Thanh tra Bộ Y tế triển khai thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về y tế năm 2021 trong toàn ngành.
Phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về y tế trong toàn Ngành.
2. Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ Y tế có trách nhiệm phối hợp với Vụ Pháp chế trong việc phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về y tế do đơn vị xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành.
Định kỳ và hằng năm (trước ngày 15/10) báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về Vụ Pháp chế Bộ Y tế.
3. Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng, Cục Công nghệ thông tin, Văn phòng Bộ, Trung tâm truyền thông và Giáo dục sức khỏe Trung ương, Trung tâm Tư vấn và cung ứng dịch vụ - Tổng cục Dân số có trách nhiệm phối hợp thực hiện các hoạt động.
4. Vụ Kế hoạch - Tài chính làm đầu mối phối hợp với Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng có trách nhiệm bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về y tế của Bộ Y tế năm 2021 từ nguồn kinh phí truyền thông giáo dục sức khỏe năm 2021 của Bộ Y tế theo đề nghị của Vụ Pháp chế.
II. Trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Y tế ngành
1. Xây dựng và triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về y tế trong đơn vị mình theo kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về y tế năm 2021 của Bộ Y tế;
2. Bảo đảm kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về y tế và bố trí đủ cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật nhằm bảo đảm cho cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị nắm vững và hiểu được các quy định về chuyên môn kỹ thuật y tế, quyền hạn, trách nhiệm, các chế độ, chính sách. trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ;
3. Định kỳ hằng năm (trước ngày 15/10) báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về Vụ Pháp chế Bộ Y tế.
III. Trách nhiệm của Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
1. Căn cứ vào kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về y tế năm 2021 để xây dựng kế hoạch, bố trí ngân sách bảo đảm thực hiện tốt kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về y tế, bố trí cán bộ làm đầu mối làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về y tế trong phạm vi địa phương;
2. Định kỳ hằng năm (trước ngày 15/10) báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về Vụ Pháp chế Bộ Y tế./.
 
